
 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-SGDĐT   Quảng Ngãi, ngày     tháng  7 năm 2026 

 

BÁO CÁO 
TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá 

nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú theo quy định tại Nghị 

định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật, Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12/12/2025 hướng dẫn xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026 Quy định 

chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại 

các xã biên giới đất liền có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026; 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 188/2026/NĐ-CP 

của Chính phủ giao UBND cấp tỉnh: ”Quy định cụ thể danh mục trang cấp đồ 

dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú phủ hợp đặc thù 

của mỗi vùng, miền, từng cấp học và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 

để thực hiện chính sách quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này”; Sở Giáo 

dục và Đào tạo đã có văn bản đề xuất, đăng ký danh mục văn bản quy định nội 

dung được giao thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp tổng 

hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. 

 Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định theo 

đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã dự thảo Quyết định Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học 

phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú theo quy định tại Nghị định số 

188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi để xin ý kiến góp ý gửi các đơn vị gồm: Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các sở, ban ngành trong tỉnh; 

Các ban: Văn hóa- Xã hội, Dân tộc HĐND tỉnh; UBND các xã, phường và đặc khu Lý 

Sơn; Các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền. trên địa bàn tỉnh tại Công văn 

số 3267/SGDĐT-TC ngày 07/7/2026; đồng thời để đảm bảo quy trình ban hành 
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Quyết định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm phát luật, Sở Giáo 

dục và Đào tạo giới thiệu, đăng tải toàn văn nội dung dự thảo Quyết định Ban hành 

Quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường 

phổ thông nội trú theo quy định tại Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 

5 năm 2026 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trên cổng thông 

tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ 

https://gopyduthao.quangngai.gov.vn tại Thông báo số 1160/TB-SGDĐT ngày 

07/7/2026. 

1. Tổng số ý kiến nhận đươc 

Đến thời điểm báo cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến góp ý 

bằng văn bản của cơ quan, đơn vị 27 đơn vị (đã bao gồm ý kiến của 9 xã biên giới 

đất liền). Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến, xây 

dựng dự thảo lần 2 Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo và dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

2. Kết quả cụ thể như sau:  

Trong 27 văn bản góp ý, có 19 đơn vị hoàn toàn thống nhất với dự thảo Tờ 

trình của Sở Giáo dục và Đào tạo và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Có 5 đơn vị cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định và có tham gia góp ý thêm, 

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình như sau: 

TT 
Cơ quan, đơn 

vị góp ý 
Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải 

trình, chỉnh sửa của Sở 

GDĐT 

1 

Ban thường 

trực Uỷ ban 

mặt trận 

TQVN tỉnh 

Công văn số 

1413/MTTQ

VN-BTT 

ngày 

20/7/2026 

Thống nhất 

 

 

 

Không 

2 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

tại Công văn 

số 

3443/SKHC

N-TĐC ngày 

09/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

3 

Sở Xây dựng 

tại Công văn 

số 

5149/SXD-

VP ngày 

Thống nhất 

 

 

Không 

 

https://gopyduthao.quangngai.gov.vn/
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09/7/2026 

4 

Sở Y Tế tại 

Công văn số 

3835/SYT-

TCHC ngày 

10/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

5 

Sở Công 

Thương tại 

Công văn số 

4304/SCT-

VP ngày 

13/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

 

6 

Sở Văn hóa, 

TT và DL tại 

Công văn số 

2965/SVHTT

DL-VP ngày 

14/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

 

7 

Sở Nông 

Nghiệp và 

Môi Trường 

tại Công văn 

số 

7848/SNNM

T-KHTC 

ngày 

10/7/2026 

Thống nhất 

 

 

 

Không 

 

8 

Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

tại Công văn 

số 

1498/SNNM

T-KHTC 

ngày 

17/7/2026 

Cơ bản thống nhất. Ngoài ra, tại 

mục Nơi nhận (dự thảo Quyết 

định) dòng đầu tiên đang ghi "- 

Như Điều 3;". Đề nghị đính 

chính thành "- Như Điều 5;" để 

chỉ các đơn vị nhận văn bản được 

chính xác. 

 

 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo thống nhất điều 

chỉnh lại như đề nghị 

của Sở 

9 

Sở Nội vụ tại 

Công văn số 

3229/SNV-

CCVC ngày 

16 

/7/2026 

Thống nhất 

 

Không 

 

10 Sở Tài chính 1. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà 1. Sở Giáo dục và Đào 
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tại Công văn 

số 6223/STC-

HCSN ngày 

18/7/2026 

soát, điều chỉnh “Nghị định số 

188/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 

5 năm 2026” thành “Nghị định 

số 188/2026/NĐ-CP ngày 27 

tháng 5 năm 2026”. 

2. Tại khoản 2 Điều 3 dự thảo 

Quyết định đề nghị điều chỉnh 

thành:“2. Việc mua sắm đồ dùng 

cá nhân, học phẩm trang cấp cho 

học sinh các trường phổ thông 

nội trú thực hiện căn cứ danh 

mục quy định tại khoản 1 Điều 

này, theo định mức được quy 

định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định 188/2026/NĐ-CP và tuân 

thủ theo quy định pháp luật.”. 

tạo thống nhất điều 

chỉnh lại như đề nghị 

của Sở Tài chính 

 

 

2. Sở Giáo dục và Đào 

tạo tiếp thu, hoàn 

chỉnh tại phụ lục kèm 

theo dự thảo Quyết 

định 

11 

UBND xã 

Đăk Hà tại 

Công văn số 

3178/UBND-

VHXH ngày 

9/7/2026 

Thống nhất Không 

12 

UBND xã 

Kon Đào tại 

Công văn số 

1447/UBND-

VHXH ngày 

10/7/2026 

Thống nhất 

 

Không 

13 

UBND xã 

Đăk Ui tại 

Công văn số 

1495/UBND-

VHXH ngày 

10/7/2026 

Thống nhất 

 

Không 

14 

UBND xã Bờ 

Y tại Công 

văn số 

2581/UBND-

VHXH ngày 

11/7/2026 

Thống nhất 

 

Không 

15 

 

UBND xã 

Đăk Pét tại 

Công văn số 

Thống nhất 
 

Không 
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1314/UBND-

VHXH ngày 

13/7/2026 

16 

UBND xã Rờ 

Kơi tại Công 

văn số 

1365/UBND-

VHXH ngày 

14/7/2026 

Cơ bản thống nhất với nội dung 

dự thảo. Tuy nhiên, UBND xã đề 

xuất bổ sung trong danh mục cấp 

đồ dùng cá nhân và học phẩm 

cho học sinh theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

188/2026/NĐ-CP, cụ thể như 

sau: 

S

T

T 

Tên hiện vật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Khăn tắm Cái 
01 cái /01 

học sinh 

2 Khăn mặt Cái 
01 cái /01 

học sinh 
 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo không tiếp thu ý 

kiến của xã vì  danh 

mục đề nghị thuộc đồ 

dùng cá nhân   

17 

UBND xã 

Phước Giang 

tại Công văn 

số 

1525/UBND-

VHXH ngày 

14/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

 

18 

 

UBND xã 

KonBraih tại 

Công văn số 

1602/UBND-

VHXH ngày 

13/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

19 

UBND xã 

Dục Nông tại 

Công văn số 

1340/UBND-

VHXH ngày 

15/7/2026 

Cơ bản thống nhất tham gia ý 

kiến bổ sung  đối với dự thảo: 

1. Về đồ dùng cá nhân (Mục 1): 

Đề xuất bổ sung trang cấp 01 đôi 

dép nhựa/học sinh/năm học để 

đảm bảo vệ sinh sinh hoạt trong 

khu nội trú. Quy định rõ kích 

thước chiếu phù hợp với giường 

tầng nội trú thực tế tại trường. Đề 

xuất khăn mặt, bàn chải đánh 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo không tiếp thu ý 

kiến của xã vì  danh 

mục đề nghị thuộc đồ 

dùng cá nhân   
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răng 1 cái/ HS/ năm học. 

2. Về vở viết (Mục 2): Đề xuất 

phân định rõ chủng loại vở: Cấp 

Tiểu học trang cấp vở 5 ô ly, cấp 

THCS vở 4 ô ly (chất liệu giấy 

chống lem mực); 

3. Về bút viết (Mục 2): 

- Đối với lớp 2, 3, 4, 5: 02 bút 

máy hoặc 10 Bút gel (Bút nước); 

1 hộp bút màu; 

- Đối với lớp 1: 5 bút chì 2B; 1 

bút máy hoặc 5 Bút gel (Bút 

nước); 1 hộp bút màu; 

4. Về định mức dụng cụ học tập 

(Mục 2): Đề xuất tăng định mức 

Bút chì lên 03 cái/năm và Tẩy chì 

lên 02 cái/năm cho học sinh cấp 

Tiểu học do tần suất sử dụng và 

hao hụt cao. Chỉ trang cấp 

"Compa" và "Thước đo độ" cho 

học sinh từ khối lớp 4 trở lên. 

20 

UBND xã 

Đăk Plô tại 

Công văn số 

1683/UBND-

VHXH ngày 

16/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

21 

Ban Tuyên 

giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy 

tại Công văn 

số 1325-

CV/BTGDV

TU ngày 

16/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 
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22 

UBND xã Sa 

Long tại 

Công văn số 

790/UBND-

VHXH ngày 

15/7/2026 

 Cơ bản thống nhất, tuy nhiên, tại 

phụ lục gửi kèm, mục 2 (Quần, 

áo đồng phục và học phẩm cấp 

cho mỗi năm học theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

188/2026/NĐ-CP), đề nghị cơ 

quan soạn thảo xem xét, bổ sung 

thêm các vật dụng như sau: 

 

STT Tên học phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

được 

cấp phát 

1 Giày thể thao Đôi 1 

2 Dép quai hậu Đôi 1 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo không tiếp thu ý 

kiến của xã vì  danh 

mục đề nghị thuộc đồ 

dùng cá nhân   

23 

UBND xã 

Mô Rai tại 

Công văn số 

1178/UBND-

VHXH ngày 

15/7/2026 

Thống nhất Không 

24 

UBND xã 

Đăk Long tại 

Công văn số 

801/UBND-

VHXH ngày 

17/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

25 

 

UBND xã Sa 

Thầy tại 

Công văn số 

1505/UBND-

VHXH ngày 

16/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

26 

UBND xã Ia 

Dal tại Công 

văn số 

1028/UBND 

ngày 

18/7/2026 

Thống nhất 

 

 

Không 

27 
UBND xã Ia 

Tơi tại Công 
Thống nhất 
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văn số 

1370/UBND 

ngày 

17/7/2026 

Không 

                    (Có văn bản góp ý kèm theo) 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tư pháp;                      

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:VT, TCttkd. 

 

   GIÁM ĐỐC 

                  

 

 

 

 

         Nguyễn Ngọc Thái 
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